ĐỀ 10   Bài 1. Khoanh vào đáp án đúng.    M1
a) Trong các số 65, 78, 43, 89. Số lớn nhất là:
	A. 65      	B. 78   	              C. 43   		 D. 89	           
b) Số bé nhất có hai chữ số trong các số 79,  9, 42 ,   55 là
          A. 79                    B. 9                      C. 42                     D.55   
Bài 2. a) Số tròn chục có 2 chữ số là:       
               A. 25                B . 37                    C. 60                                      D.0
   b) Cho dãy số 11, 22, 33,……., 55, 66. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào?
     A. 35                 B. 43                     C. 44                           D. 50
Bài 3.  Kết quả của phép tính: M2
a)  85 - 24 =................ là:
A.  32                           B. 71                          C. 61             D.41
b)  38  + 21 - 9  = ............  là
A.  30               B. 69                            C. 50                      D.  60
Bài 4. a)  Cho các số:  23, 54, 37, 80.   Các số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 23, 54, 37, 80		B. 23, 37, 54, 80			C. 80, 54, 37, 23
b) 	Cho dãy số 82, 84, 86,……., 90. Số cần điền vào chỗ chấm là số nào?
     	A. 87                 B. 88                     C. 89                           D. 80
Bài 5. a. Chọn số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính: 78  + ..... = 99     M2
	A. 20 			B. 11			C. 21			D. 31
	b. Chọn số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính: 87 - ..... = 23
      A. 46 			B. 56			C. 64			D. 65
Bài 6. a, Hôm qua là thứ năm ngày 18 thì ngày mai là thứ............
A. thứ ba ngày 19				B. Thư bảy ngày 20		
C. Thứ năm ngày 21 			D.  Thứ sáu ngày 22
b. Gia đình Mai về quê từ 7 giờ, 10 giờ gia đình Mai về đến quê. Hỏi gia đình Mai đi hết mấy giờ?
	A. 7 giờ 			B. 10 giờ			C. 3 giờ		D. 4 giờ	
Bài 7.  a) Gang tay của em dài khoảng
A. 10cm			B. 1cm			C.5 cm
b) Bàn học của em cao khoảng
A.6cm			B. 6 gang tay		C. 20 cm
c) Bảng lớp học dài khoảng
A. 3 sải tay			B. 3 gang tay		C.30 cm
B. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 9. Trong hình bên có: 			
      a. ……… hình tam giác                        
      A. 2 		B. 3		C. 4		D.5
      b. ……… hình chữ nhật                                            
      A. 1 		B. 2		C. 3		D.4
b) Số?
	…….…+ 23 = 46
	98 - ……... = 34
	6 + …….. = 17

	78 - ……….. = 70
	……….. – 71 = 12
	………..+ 34 = 67


……..> 55				      ……..< 99			      45 < …….< 47 
99 = 90 +………			    6 = 66 - ………			     15 – 5 + 9 = ……
Bài 10. a) Cho các số  78, 65,  46, 32 và các dấu +, - , = .  Em hãy viết các phép tính đúng.     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
b) Cho các số  4, 6, 8 Em hãy viết các số có hai chữ số khác nhau   M3
......................................................................................................................................................... Bài 11 . Trong hình dưới đây có:
	[image: Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 15]
	a) ………… hình tam giác.
b) ………… hình vuông.



Bài 12 * Mẹ có 56 quả cam. Mẹ cho bà 2 chục quả cam. Hỏi mẹ còn bao nhiêu quả cam?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 13.  Đặt tính rồi tính                    M2
         5 + 23             90  - 50               52 + 15                     87  - 65               19 – 3
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 14. Lớp 1C có 41 học sinh. Trong đó có 21 học sinh nam. Hỏi lớp 1C có bao nhiêu học sinh nữ?      
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 15
	

	46
	

	24
	21
	

	13
	11
	10
	12


	

	45
	

	24
	21
	

	14
	10
	11
	12









- Hôm nay là thứ hai  ngày 18 tháng 2. Thì ngày mai là thứ ....................ngày..............tháng  2 
- Hôm nay là thứ  ba ngày 17 tháng 4. Thì ngày mai là thứ .....................ngày ..............tháng 4
- Hôm nay là thứ hai  ngày 18 tháng 2. Thì ngày kia  là thứ ....................ngày..............tháng  2 
- Hôm nay là thứ  ba ngày 17 tháng 4. Thì ngày kia là thứ .....................ngày ..............tháng 4
Hôm nay là thứ hai  ngày 22 tháng 4. Thì hôm qua là thứ ........................ngày ...........tháng 4
Hôm nay là thứ ba  ngày 22 tháng 4. Thì hôm qua là thứ ........................ngày ...........tháng 4
Hôm qua là thứ  ba ngày 12 tháng 4. Thì hôm nay là thứ .........................ngày ..............tháng 4.
Hôm qua là thứ  tư  ngày 13 tháng 4.Thì hôm nay là thứ ..........................ngày ...........tháng 4.
Hôm qua là thứ ba ngày 11 tháng 1 . Thì ngày mai là thứ …….....….. ngày……..tháng 1.
[bookmark: _GoBack]Hôm qua là chủ nhật ngày 21 tháng 2 . Thì ngày mai là thứ ………… ngày……..tháng 2
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